
Phụ lục 1

UBND HUYỆN PHONG THỔ ban hành kèm theo Quyết định

BAN CHỈ ĐẠO 389 HUYỆN số 01/QĐ-BCĐ389

ngày 04/01/2018
PHỤ LỤC

THỐNG KÊ CÁC VỤ VI PHẠM
(Kèm theo báo cáo số        /BC-BCĐ ngày      tháng 6 năm 2024 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Phong Thổ)

STT Các lực lượng chức năng

SỐ VỤ VI PHẠM
Trị giá hàng
hóa vi phạm

ước tính
(triệu đồng)

Số đối
tượng vi

phạm

Buôn bán, vận
chuyển trái phép
hàng cấm, hàng

nhập lậu

Gian lận thương mại,
gian lận Thuế

Hàng giả,
hàng nhái,
vi phạm Sở
hữu trí tuệ

Cộng

(1) (2) (3) (4) (5) (6= 3+4+5) (7) (8)
1 Lực lượng Biên phòng 0 0
2 Công an. 72 72 96
3 Đội Quản lý thị trường số 4. 7 9 16 12,00 16
4 Chi cục thuế huyện. 0
5 Hạt Kiểm lâm huyện. 1 1 6,375 1
6 Đoàn kiểm tra liên ngành 0
7 Các lực lượng khác.

TỔNG CỘNG 73 7 9 89 18,38 113
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Phụ lục 2
UBND HUYỆN PHONG THỔ ban hành kèm theo Quyết định

BAN CHỈ ĐẠO 389 HUYỆN số 01/QĐ-BCĐ389

ngày 04/01/2018
PHỤ LỤC

KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Kèm theo báo cáo số        /BC-BCĐ ngày      tháng 6 năm 2024 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Phong Thổ)

STT Các lực lượng chức năng Số vụ xử
lý VPHC

SỐ TIỀN (triệu đồng) Trị giá (ước tính)
 tang vật tịch thu

trong kỳ chưa
thanh lý (triệu

đồng)

Trị giá hàng
tiêu hủy
trong kỳ

(triệu đồng)

Số tiền
phạt

Tiền phạt
bổ

sung, truy
thu thuế

Tiền bán
thanh lý
hàng tịch

thu

Cộng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Bộ đội Biên phòng. 0,00
2 Công an. 0,00
3 Quản lý thị trường. 16 71,50 71,50 12,000 
4 Thuế. 0,00
5 Kiểm lâm. 1 7,5 6,375 13,88
6 Đoàn kiểm tra liên ngành 0,00
7 Các lực lượng khác 0,00

TỔNG CỘNG 17 79,000 0 6,375 85,38 0,000 12,000 
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PHỤ LỤC
KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
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Phụ lục 3
UBND HUYỆN PHONG THỔ ban hành kèm theo Quyết định
BAN CHỈ ĐẠO 389 HUYỆN số 01/QĐ-BCĐ389

ngày 04/01/2018
PHỤ LỤC

KẾT QUẢ XỬ LÝ HÌNH SỰ
(Kèm theo báo cáo số       /BC-BCĐ ngày     tháng 6 năm 2024 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Phong Thổ)

STT Các lực lượng chức năng Số vụ khởi tố Số đối tượng bị khởi
tố

Trị giá tang vật tịch
thu trong kỳ chưa

thanh lý (triệu
đông)

Tiền bán tang vật
tịch thu (triệu

đông)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Bộ đội Biên phòng 
2 Công an. 72 96
3 Quản lý thị trường.
4 Thuế.
5 Kiểm lâm.
6 Các lực lượng khác.

TỔNG CỘNG 72 96 0
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Phụ lục 4

UBND HUYỆN PHONG THỔ ban hành kèm theo Quyết định

BAN CHỈ ĐẠO 389 HUYỆN số 01/QĐ-BCĐ389

ngày 04/01/2018
PHỤ LỤC

THỐNG KÊ HÀNG HÓA VI PHẠM
(Kèm theo báo cáo số       /BC-BCĐ ngày      tháng 6 năm 2024 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Phong Thổ)

STT Tên mặt hàng Số lượng Đơn vị
 tính

CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG

Bộ đội
Biên phòng Công an Quản lý

thị trường Kiểm lâm Lực lượng
 khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Thuốc phiện 17,20 gam x
2 heroin 95,175 gam x
3 Thuốc bảo vệ thực vật (Thuốc diệt cỏ) 1994,0 gói x
4 Lâm sản khác 1.275 kg x

con
kg
cái
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